	
	




	Giáo án số: 1


	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;

Phân tích được các nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn lao động.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1. Các khái niệm về bảo hộ lao động

-Đều kiện lao động

-Các yếu tố nguy hiểm có hại

-Tai nạn lao động:

 +Chấn thương

 +Bệnh nghề nghiệp

 +Nhiễm độc nghề nghiệp
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	31phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;

Phân tích được các nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn lao động.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2. Mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

-Mục đích

-Ý nghĩa

2.3. Tính chất và nội dung công tác bảo hộ lao động

-BHLĐ mang tính chất pháp lý

-BHLĐ mang tính chất KHKT

-BHLĐ mang tính quần chúng
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;

Phân tích được các nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn lao động.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.4. Luật pháp bảo hộ lao động

a.Quan điểm chung

b.Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về BHLĐ
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 1: Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động;

Phân tích được các nguyên nhân cơ bản gây ra tai nạn lao động.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.5. Nội dung công tác bảo hộ lao động

a.Nội dung về khoa học kỹ thuật của bảo hộ lao động

b.Nội dung xây dưng và thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp;

Các biện pháp chống các tác hại trong sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động

2.2. Bệnh nghề nghiệp

2.3. Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp;

Các biện pháp chống các tác hại trong sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.4. Những biến đổi sinh lý của cơ thể người lao động

2.5. Tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi

2.6. Vi khí hậu trong sản xuất
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp;

Các biện pháp chống các tác hại trong sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.7. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

2.8. Bụi trong sản xuất
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 2: Kỹ thuật vệ sinh lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp;

Các biện pháp chống các tác hại trong sản xuất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.9. Chiếu sáng trong sản xuất

2.10.Thông gió trong công nghiệp
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp phòng tránh chấn thương.

Phòng chống tác hại của hóa chất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1. Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương


	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp phòng tránh chấn thương.

Phòng chống tác hại của hóa chất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2. Các biện pháp và phương tiện cơ bản


	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp phòng tránh chấn thương.

Phòng chống tác hại của hóa chất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.3. Một số hóa chất độc gây bệnh nghề nghiệp 
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 3: Kỹ thuật an toàn  lao động.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các biện pháp phòng tránh chấn thương.

Phòng chống tác hại của hóa chất.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.4. Quá trình xâm nhập, đào thải chất độc qua cơ thể
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Hiểu được các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện trong quá trình sử dụng các  thiết bị ngành may;

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu người bị tai nạn về điện đúng quy trình và đúng phương pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1.  Các tai nạn do điện gây ra
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Hiểu được các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện trong quá trình sử dụng các  thiết bị ngành may;

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu người bị tai nạn về điện đúng quy trình và đúng phương pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2. Những tình huống dẫn đến điện giật
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Hiểu được các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện trong quá trình sử dụng các  thiết bị ngành may;

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu người bị tai nạn về điện đúng quy trình và đúng phương pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.3. Tác dụng của dòng điện đi qua cơ thể người

2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm cho con người

2.5. Hiện tượng dòng điện đi trong đất

2.6. Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản

2.7. Phân tích an toàn trong mạng điện 3 pha
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 4: Kỹ thuật an toàn  điện
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Hiểu được các nguyên nhân gây ra tai nạn về điện trong quá trình sử dụng các  thiết bị ngành may;

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và sơ cứu người bị tai nạn về điện đúng quy trình và đúng phương pháp.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.8. Xử lý và cấp cứu người bị tai nạn điện

2.9.   Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện

2.10. Các biện pháp về tổ chức

2.11. Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1. Vùng nguy hiểm
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.2. Nguyên nhân gây tai nạn khi sử dụng máy  
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 19
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.3. Những biện pháp an toàn chủ yếu
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 20
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.4. Vận hành máy may
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 21
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.5. An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 22
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.5. An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 23
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.5. An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 24
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.5. An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 25
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 5: Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị ngành may   
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống tai nạn.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.5. An toàn trên một số máy móc thiết bị ngành may
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 26
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp                  

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp                  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các vấn đề cơ bản dẫn đến cháy nổ;

Hiểu và phân tích được các nguyên nhân gây cháy nổ;

Có kiến thức phòng chống cháy nổ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.1. Định nghĩa quá trình cháy

2.2. Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy

2.3. Những nguyên nhân gây cháy nổ trực tiếp
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 27
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp                  

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp                  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các vấn đề cơ bản dẫn đến cháy nổ;

Hiểu và phân tích được các nguyên nhân gây cháy nổ;

Có kiến thức phòng chống cháy nổ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.4. Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp

2.5. Các phương pháp chữa cháy
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo


	Giáo án số: 28
	Thời gian thực hiện: 1 tiết

Tên chương: Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp                  

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Chương 6: Phòng chống cháy nổ trong công nghiệp                  
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Trình bày được các vấn đề cơ bản dẫn đến cháy nổ;

Hiểu và phân tích được các nguyên nhân gây cháy nổ;

Có kiến thức phòng chống cháy nổ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Máy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:3 phút

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh

Sinh viên có mặt:………………….


Sinh viên vắng mặt:……………….


Nội dung nhắc nhở:

Đi học đúng giờ

Tác phong nghiêm túc 

Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập

Thông báo những thông tin liên quan đến người học

Kiểm tra bài cũ:                                                                   Thời gian 3 phút

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu bài mới
	-Dẫn dắt vào bài mới.

-Đặt câu hỏi
	-Lắng nghe

-Trả lời câu hỏi
	3 phút

	2
	Giảng bài mới

2.6. Các phương tiện chữa cháy

2.7. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may.
	-Trình chiếu slide 

-Giới thiệu

-Giảng giải

-Lắng  nghe
	-Quan sát

-Lắng nghe
	28phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	Pháp vấn: Gọi sinh viên nhắc lại nội dung của bài học
	Suy nghĩ và trả lời câu hỏi
	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sinh viên về nhà chuẩn bị cho bài học sau
	3 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1.Giáo trình an toàn lao động trường cao đẳng Lý Tự Trọng

2.Giáo trình an toàn lao động trường Đại Học Công nghệ Đồng Nai

3.Giáo trình an toàn lao động ĐH Công nghiệp

4.Giáo trình an toàn điện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn

Trương Việt Khánh Trang
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                             Trân Hồng Thảo





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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